Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam – Trung tâm dữ liệu phi chính phủ

Báo cáo khảo sát các thành viên năm 2003

Bối cảnh:

Trong suốt những năm cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90, nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tìm cách lập văn phòng tại Việt Nam. Trong bối cảnh này, vào đầu những năm 1990 một nhóm đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã bắt đầu họp một cách không ghi thức vào ngày thứ sáu cuối cùng hàng tháng để thảo luận về chi tiết thực hiện việc lập và quản lý các chương trình và dự án tại Việt Nam. 

Năm 1993, dựa trên sáng kién của nhóm này và cùng với sự hỗ trợ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung tâm dữ liệu phi chính phủ – Liên Hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam  (mới biết đến như một trung tâm dữ liệu phi chính phủ) đã được thành lập. Như một tổ chức thành viên của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Trung tâm đã cung cấp sự hỗ trợ cho các thành viên của mình và các tổ chức khác hơn 10 năm  qua trên phương diện chia sẻ thông tin và dữ liệu về những tư vấn thực hành liên quan đến các hoạt động, các chương trình trên nhiều lĩnh vực của công tác phi chính phủ nước ngoài. Ngoài ra, Trung tâm đã tập trung hỗ trợ tăng cường các mối quan hệ và đối thoại giữa cộng đồng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với nhau và giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các cơ quan chính phủ, các nhà tài trợ, các tổ chức địa phường trên mọi lĩnh vực và ở cả những vấn đề về phát triển chung.

Đã có cuộc thảo luận với Ban Điều hành Trung tâm các thành viên phi chính phủ nước ngoài và các tổ chức đối tác Việt Nam trong suốt thời gian hoạt động của Trung tâm về vai trò chiến lược phù hợp nhất đối với Trung tâm trong bối cảnh liên quan đến vai trò của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại một đất nước  Việt Nam đang phát triển. Có nhiều cải tiến khác nhau về cấu trúc, mục tiêu, hoạt động cũng như cung cấp dịch vụ của trung tâm, đặc biệt trong năm 1998 khi Trung tâm đổi tên và thành phần của Ban Điều hành  được  bổ sung để xác định một cách rõ ràng mối quan hệ của Trung tâm với Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và với phía chính phủ Việt Nam. 

Gần đây, Ban Điều hành đã và đang thảo luận tầm nhìn lâu dài cho các hướng đi tương lai của Trung tâm. Để hỗ trợ cuộc thảo luận này, Một cuộc khảo sát đã được thực hiện vào tháng 3/tháng 4 năm 2003 nhằm tìm ra sự phản hồi từ phía các thành viên về các mục tiêu, hoạt động và dịch vụ của Trung tâm.

Những phản hồi của cuộc khảo sát  đã đưa ra hiểu biết sâu sắc những mong muốn của thành viên và sự mong đợi của các thành viên đối với Trung tâm. Sự phản hồi cụ thể từ các thành viên về các hoạt động và dịch vụ khác nhau của Trung tâm đã được kết hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị cho kế hoạch làm việc năm 2003.

Phản hồi của các thành viên về mục tiêu của Trung tâm

Cuộc khảo sát các thành viên năm 2003 đưa ra 7 sự trình bày về mục tiêu của Trung tâm, và đã yêu cầu các nhà phản hồi xếp hạng những mục tiêu này trên  cơ sở dựa theo 5 điểm (Không đồng tình ở mức cao- Đồng tình ở mức độ cao). 7 sự trình bày về mục tiêu được đưa ra tại  bảng số 1.

Những phản hồi khẳng định chung được ghi lại cho 7 trình bày về mục tiêu, Với hơn 50% số người phản hồi đã chọn đồng tình hoặc đồng tình ở mức độ cao trong mỗi trường hợp. ít nhất  20% số người phản hồi không đồng tình ở mức độ cao với mỗi trạng thái, và ít hơn 20% số người phản hồi phủ định (không đồng ý hoặc không đồng tình ở mức độ cao)  đối với bất kỳ sự trạng thái nào.

Việc phân tích chi tiết chỉ ra một số sự khác biệt rất thú vị  trong các mẫu trả lời:

· 3 trên 7 trạng thái được ghi lại là không có sự trả lời phủ định (VD: số người phản hồi lựa chọn không đồng tình mức độ cao hoặc không đồng ý): trạng thái 1, 2 và 6

· Những điều này, cho thấy trạng thái 1 hầu hết được chấp nhận, không có sự trả lời phủ định và trung lập, và có 71% số người phản hồi đồng  tình cao. 

· Trạng thái  6 và  2 cũng không  có vấn đề gì vướng mắc, không có trả lời phủ định và có một số ít người phản hồi trung lập (10% và 12%). 2 trạng thái này có  thêm khoảng cách giữa sự nhất trí cao và nhất trí.

· Trạng thái 3 có kết quả khẳng định, bao gồm 51% phiếu nhất trí cao (số điểm cao nhất xếp thứ 2 trong danh mục này) và 33% số phiếu đồng ý, tuy nhiên cũng có một số nhỏ trả lời trung lập hoặc không đồng ý, bao gồm cả trả lời không nhất trí cao. Thật thú vị, số trả lời phủ định về mục này lại là các thành viên nước ngoài.

· Trạng thái 5 cũng có một kết quả khả quan, với  số người phản hồi đồng tình hoặc đồng tình mức độ cao, tuy nhiên một số nhà phản hồi đã trả lời trung lập và một số lượng nhỏ đã không đồng tình.

· Trạng thái  4 tổng hợp một kết quả rất khác nhau. Trong đó khoảng 2/3 số người phản hồi là đồng tình(36%) hoặc đồng tình ở mức cao(28%), còn lại 1/3 là chia làm 2 phái giữa trung lập và không đồng tình.

· Trạng thái 7 có sự đồng tình kém nhất trong tổng số. Nhưng vẫn được ghi nhận có một số ủng hộ mạnh mẽ, với 20%  đồng tình ở mức cao và 40% đồng tình, tuy nhiên 30% trong số người phản hồi đã lựa chọn trả lời trung lập, với một số nhỏ người chọn trả lời 'không đồng tình'

Những trả lời mẫu đa dạng này đã đưa ra các phạm vi thống nhất và bất đồng trong  quan điểm của các thành viên về mục tiêu chính của Trung tâm, và sự hỗ trợ xác định rõ trung tâm nên dành ưu tiên cho việc phân phối các nguồn lực (tương đối khan hiếm). 

Nói cách khác, Họ đề xuất phạm vi mà Trung tâm phải tập trung công sức vào là các nguồn dữ liệu và năng lực nòng cốt, và các vấn đề khác về vai trò của Trung tâm dữ liệu sẽ hoàn toàn dựa trên các sáng kiến của những thành viên đặc biệt và các nguồn dữ liệu sẵn có. 

Kết luận ban đầu:

Các thành viên Trung tâm tán thành cao về vai trò của Trung tâm trong việc đẩy mạnh  việc chia sẻ thông tin và nguồn dữ liệu, hợp tác và điều phối trong cộng đồng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác của họ. Họ cũng nhìn nhận vai trò của Trung tâm là hỗ trợ  mối quan hệ giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ‘tổ chức phát triển’ khác tại Việt Nam, như các cơ quan chính phủ, các nhà tài trợ và các tổ chức xã hội. Họ nhận thấy những việc làm này đang diễn ra thong qua việc làm của Trung tâm về điều phối và hỗ trợ các hội thảo và nghiên cứu về các vấn đề và những lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Phần lớn số các thành viên tán thành – và có nhiều sự đồng tình ở mức cao –về vai trò cho Trung tâm là hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài về các vấn đề về hoạt động liên quan đến công tác tại Việt Nam(vd. Thuế Giá trị gia tăng (VAT), Cấp giấy phép cho tổ chức phi chính phủ, vv...). Tuy nhiên, một số nhỏ các thành viên không xác nhận chắc chắn rằng đây là mục tiêu của Trung tâm, bao gồm một số thành viên (hải ngoại) cho rằng Trung tâm không nên dành hết thời gian công sức cho lĩnh vực này. 

Trong khi đó lại có sự tán thành cao của hầu hết các thành viên về vai trò của trung tâm là đẩy mạnh việc điều phối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với nhau, các thành viên cảm thấy ít bền vững hơn – nếu chỉ khẳng định về giá trị của Trung tâm là tập trung vào các nguồn lực đối với lĩnh vực hoạt động cụ thể của việc làm hài hoà các chi trả, lương, lợi nhuận của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, và một số thành viên không cho rằng việc này là vai trò của Trung tâm.

Nói chung các thành viên ủng hộ vai trò có thể thực hiện được của trung tâm trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ hội đào tạo không có sẵn tại Việt Nam, và đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin và phát triển mạng lưới làm việc với các nước khác trong khu vực, và một số thành viên tán thành cao vai trò của Trung tâm trong  những lĩnh vực này. Tuy nhiên, không phải tất cả các thành viên đều tán thành vai trò của Trung tâm trong những lĩnh vực này, và có một số thành viên nhất định không nghĩ rằng Trung tâm nên tập trung các nguồn lực vào các mục tiêu này.

BỐI CẢNH CỦA KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2003

Việc phân tích chi tiểt kết quả cuộc khảo sát liêu quan đến các hoạt động và dịch vụ chính.

Diễn đàn các tổ chức phi chính phủ

Kết quả khảo sát

Gần 70% số thành viên nói rằng họ tham dự họp ít nhất một vài cuộc họp diễn đàn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, mặc dù hơn một nửa trong số họ chỉ dự họp từ 1 đến 4 lần. Chỉ 8% số người phản hồi cho biết rằng họ đã dự tới 75% hoặc hơn những cuộc họp diễn đàn hàng tháng.
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Những lý do thông thường nhất được họ đưa ra là không tham dự họp thường kỳ được bởi vì qua bận (40%) hoặc là các cuộc họp không thú vị/ không liên quan đến công việc của họ (24%).

Họp diễn đàn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thường được tổ chức ở Khách sạn La Thanh vào thứ sáu cuối cùng của tháng. Thường ít người tham gia, Ban Điều hành đã có cuộc thảo luận về việc liệu đã đến lúc cần thay đổi thời gian/địa điểm/ phương thức họp  chưa?

Nói chung, phương thức (họp vào buổi chiều tại Khách sạn La Thanh) đã thường được hầu hết mọi người hưởng ứng.  Điều này bị phá bỏ dựa trên số người tham dự vào các cuộc họp hiện thời, rõ ràng là càng nhiều người tham dự chính thức thích hình thức hiện tại, trong khi những người tham dự không thường xuyên được chia đều 2 nhóm, giữa việc giữ nguyên phương thức hiện có và phương thức họp ăn trưa được tổ chức ngoài khách sạn La Thành. 

Một số ít lựa chọn phương thức ‘khác’. Những người phản hồi này cho rằng sự đa dạng các phương thức họp nên được sử dụng (phương thức họp hiện thời, họp ăn trưa), tuỳ theo các chủ đề cuộc họp. Họ cũng đề xuất là Trung tâm tổ chức một cuộc tập trung gặp mặt không ghi thức như tập trung họp taik một nhà hàng hoặc quán cà phê nào đó.

Dựa vào các kết quả trên, giường như phương thức họp hiện tại nên duy trì, nhưng có lẽ một vài cuộc họp nên tổ chức ở nơi nào đó có thể kéo dài qua bữa trưa, hoặc được liên kết với một cơ hội công việc cho một mạng lưới hoạt động không ghi thức hơn. 

Nhìn chung, Giá trị mạng lưới hoạt động và nội dung của cuộc họp sẽ là yếu tố quyết định nhất cho việc tham dự họp. 

Kế hoạch cho các cuộc họp diễn đàn các tổ chức phi chính phủ năm 2003

Có một đề xuất là các cuộc họp diễn đàn tổ chức phi chính phủ nên tổ chức 2 hoặc 3 tháng một lần (đúng hơn là họp hàng tháng) và các cuộc họp đó tập trung vào các vấn đề được cộng đồng phi chính phủ nước ngoài quan tâm. Đến mức có thể, các vấn đề theo lĩnh vực hoặc về kỹ thuật cụ thể nên đưa tra trong nhóm làm việc hoặc ( ad hoc specific meetings) có thể đưa ra trong các cuộc họp cụ thể. Những cuộc họp này sẽ đựơc quảng cáo công khai đối với các thành viên của Trung tâm qua việc sử dụng gửi thư điện tử tới danh mục các địa chỉ email của chúng tôi.

Các cuộc họp diễn đàn tổng kết có thể bao gồm các bài trình bày với các chủ đề dưới đây:

· Tình hình phát triển của Việt Nam (những ưu thế của nhà tài trợ và chính phủ, Phát triển con người/ các quyền con người, Thương mại, xã hội trong nước, vv...)

· Các vấn đề về hoạt động và ý nghĩa pháp lý của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

· Các vấn đề về chương trình lĩnh vực tiêu biểu cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Đối tác, sự bền vững, vv...)

· Vai trò và những mối quan hệ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài  trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam.

Các ý kiến bổ sung cho việc thảo luận và thực hiện có tiềm năng:

Các diễn đàn tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo vùng 

Các diễn đàn tổ chức phi chính phủ ở Miền Trung (Huế hoặc Đà Nẵng) và phía nam (Thành phố HCM) được tổ chức hàng năm, được các đồng Giám đốc của Trung tâm tạo điều kiện qua việc điều phối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam/PACCOMs/ Các Phòng quan hệ quốc tế và sự hỗ trợ của các thành viên phi chính phủ nước ngoài  có quan tâm.

Ngoài ra, các cuộc họp Trung tâm sẽ được lập kế hoạch, quảng cáo  trước và được đặt lịch vào thứ2/thứ 6 để hỗ trợ những thành viên tham gia ở khu vực ngoài Hà Nội.

Các cuộc họp thường kỳ/thảo luận với Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam/ Ban Điều phối hỗ trợ Nhân dân (6 tháng một lần) để bàn bạc các vấn đề về chiến lược và hoạt động cho các chương trình phi chính phủ nước ngoài taị Việt Nam.

Hiện nay, sự giải quyết hợp lý trong thảo luận giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nói chung về các thủ tục phê duyệt giấy phép hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Chủ đề này có thể lập cơ bản cho hội đồng đàm luận bước đầu với nhân sự có liên quan từ phía Việt Nam. Để hỗ trợ việc này, Trung tâm chuẩn bị một tài liệu thảo luận phác thảo tóm tắt ngữ cảnh cơ bản về các điều luật Việt Nam, Các tập hợp thông tin số liệu chính về việc cấp giấy phép, quy trình xem xét và phê duyệt, cùng với dữ liệu từ kinh nghiệm của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Ban Điều phối hỗ trợ nhân dân.

Các cuộc khảo sát thực địa hàng năm và 6 tháng 1 lần do Uỷ Ban công tác về các  tổ chức phi chính phủ tổ chức thực hiện có liên quan đến theo dõi thảo luận với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để chia sẻ các phản hồi từ những cuộc khảo sát thực địa này.

Các cuộc khảo sát thực địa đã thành công ở nhiều nơi trên toàn quốc. Việc thực hiện đầu tiên có thể được một hay nhiều tổ chức tài trợ; nếu thành công, sẽ được hợp nhất vào chương trình tổng thể của Trung tâm, nguồn tài trợ tiềm năng là việc tăng các phí thành viên lên một số lượng nhỏ. 

Các cuôc thảo luận hàng năm giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các tổ chức phát triển nòng cốt để chia sẻ các kinh nghiệm, ưu thế và các nhu cầu. 

Ví dụ, Hơn một nửa số thành viên của Trung tâm đang làm việc về lĩnh vực dân tộc thiểu số, hàng năm đang cung cấp mức tài chính đáng kể, và các hỗ trợ về kỹ thuật và tài liệu. Trung tâm có thể tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại hàng năm với  Uỷ Ban công tác về dân tộc thiểu số để thảo luận về sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với lĩnh vực này. Vai trò của Trung tâm ban đầu có thể điều khiển chương trình này ở lĩnh vực có nhóm làm việc hoạt động tích cực và được các Bộ ngành của Chính phủ quan tâm.

Các nhóm làm việc

Kết quả khảo sát

Các nhà phản hồi đã lựa chọn từ một vài trạng thái về mục tiêu quan trọng nhất của việc họp các nhóm làm việc dưới sự hướng dẫn của Trung tâm. kết quả được đưa ra như sau.

	Chủ đề
	Phần trăm số người phản hồi lựa chọn mục này

	 Họp mặt & chia sẻ những kinh nghiệm  với các đối tượng tổ chức khác đang làm việc trong các lĩnh vực tương tự tại Việt Nam.
	93

	Thảo luận và tìm ra nguồn đưa vào sự ưu thế của chính phủ, các nhà tài trợ, và đưa vào kế hoạch trong lĩnh vực 
	69

	Xác định các cơ hội cho việc nghiên cứu, làm việc có cộng tác.
	60

	Tra cứu các nguồn (VD. các tài liệu đào tạo, tư vấn) cho chúng ta và các đối tác của chúng ta.
	52

	Chủ đề khác
	2


Kế hoạch năm 2003

Xây dựng các hướng dẫn làm việc trong việc thảo luận với các nhóm làm việc và phổ biến những hướng dẫn này tới các thành viên của Trung tâm cùng với thông tin về ngữ cảnh luật pháp cho các cuộc họp liên quan đến những người tham dự việt Nam và nước ngoài.

Các cuộc họp quý đầu tiên liên quan đến nhóm làm việc.

Cập nhật và mở rộng thông tin nhóm làm việc trên mạng internet, bao gồm việc chia sẻ các nguồn dữ liệu và các mạng kết nối có liên quan. 

Mở rộng việc cung cấp và duy trì sự hỗ trợ hành chính đối với các nhóm.

Trong cuộc thảo luận với các liên lạc viên của nhóm làm việc, đánh giá nhu cầu về việc bổ sung thêm một nhân viên cho Trung tâm để hỗ trợ các nhóm làm việc, việc này đòi hỏi có sự hỗ trợ về tài chính.

Khai thác các khả năng cho những cuộc thảo luận giữa những thành viên tham gia nhóm làm việc và các tổ chức nòng cốt từ phía Việt Nam.

Khai thác khả năng về việc phổ biến các thông tin và hoạt động của nhóm làm việc, ví dự thông qua việc tổng hợp các hoạt động của nhóm trên bản tin của Trung tâm hoặc trong cuộc họp diễn đàn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Danh tập các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Kết quả khảo sát

Hầu hết những người phản hồi đều đánh giá sự hữu ích của quyển danh tập các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (Đồng tình: 50%;  đồng tình cao: 38%). 

Khoảng 2/3 số người phản hồi cũng khẳng định rằng sự phân chia theo lĩnh vực được sử dụng trong cuốn danh tập rất hợp lý đối với các hoạt động của họ (Đồng tình: 61%; Đồng tình cao: 5%). Số 1/3 còn lại, hầu hết trả lời trung lập (Cả đồng tình và không đồng tình: 29%). 
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Khoảng 2/3 số người muốn nhận cuốn danh tập bằng đĩa CD-ROM (Đồng tình: 37%; Đồng tình cao: 27%). Số người còn lại được tách ra làm hai phái giữa trả lời trung lập và trả lời  phủ định (Cả đồng tình và không đồng tình: 20%; Không đồng tình: 17%).

Những người phản hồi đã đưa ra một loạt các nhận xét về việc cải tiến cuốn danh tập như thế nào. Dưới đây là một số đề xuất:

· Nên đưa vào các danh mục nhân sự 

· Có thể chỉ cần xuất bản cuốn danh tập 2 năm một lần

· Bao gồm thông tin về mức độ giấy phép (dự án/hoạt động văn phòng/văn phòng đại diện)

· Cung cấp thêm thông tin về các Bộ của chính phủ, các Phòng, Ban, Vụ, Viện do mỗi Bộ quản lý. 

· Danh mục một số thông tin chi tiết cơ bản về tất cả các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký tại Việt Nam.

· Đưa ra các bức tranh thực về sự giải ngân/chi tiêu thực tế.

· Phân loại các tổ chức phi chính phủ theo từng quốc gia.
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Đánh giá khả năng duy trì tài chính trong tương lai cho việc xuất bản cuốn danh tập thông qua phí của các thành viên, lập danh sách sự đóng góp và việc bán cuốn danh tập.

Kiểm tra và cập nhật các phụ lục, đặc biệt là bao gồm thông tin về các tổ chức phát triển khác tại Việt Nam.

Cải tiến việc sắp xếp phân bổ trong cuốn danh tập, bao gồm danh mục sắp xếp được cập nhật và sửa đổi thư giới thiệu tới các thành viên, Lập dạnh mục các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các nhà tài trợ, các cơ quan chính phủ cấp Tỉnh và trung ương. Khai thác các lựa chọn tiếp thị, bao gồm các tổ chức phi chính phủ nước ngoài không phải là thành viên, các tổ chức cá nhân (vd các khách sạn) và các cá nhân khác.

Xây dựng cuốn danh tập trong ổ đĩa CD-ROM, bao gồm các khả năng tra cứu  (vd. liên kết việc tra cứu cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thông qua lĩnh vực và địa phận tỉnh), xem xét các rủi ro trong mối liên hệ với tư nhân (VD.dễ dàng thu thập các địa chỉ email của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho việc làm không tốt) và sự duy trì tài chính (Khả năng giảm nhẹ việc bán các bản phô tô cuốn danh tập không được phép sao chép).

Nguồn mạng Trung tâm

Kết quả khảo sát

ít hơn 1/3 số người phản hồi đánh giá mạng website hiện nay của Trung tâm một cách khẳng định, với hầu hết sự trả lời là trung lập (Không đồng tình: 13%; vừa đồng tình vừa không: 55%; Đồng tình: 24%).

Ngược lại, gần 2/3 số người phản hồi cho rằng Trung tâm nên đầu tư vào việc duy trì cập nhật các nguồn dữ liệu, mạng tổng hợp, với  hầu hết những người còn lại trả lời trung lập về câu hỏi này (Vừa đồng tình vừa không: 29%; Đồng tình: 52%; Đồng tình cao: 12%).  
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Xây dựng lại mạng của Trung tâm như một nguồn dữ liệu tổng hợp một cách hiệu quả trên mạng về các chương trình của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Mạng cập nhật sẽ phản ánh các vấn đề về điều phối và thông tin chính đã được xác định trong cuộc khảo sát,  và đưa ra một “trung tâm dữ liệu ảo’ được  sử dụng đặc biệt cho các thành viên và các tổ chức khác ở nước ngoài hoặc bên ngoài thành phố Hà Nội.

Điều quan trọng là xây dựng các thủ tục thực thi rõ ràng về việc phát triển và duy trì mạng, liên kết với việc việc giám sát vai trò của nhân viên Trung tâm và đào tạo về quản lý mạng.

Thư Viện của Trung tâm

Kết quả khảo sát

Hầu hết các nguồn thông tin thông thường được biểu diễn bằng số: thông tin trên mạng internet, các tài liệu được tải xuống từ mạng  và được liệu kê vào danh mục điện tử.

Những người phản hồi đã không nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lưu trữ dữ liệu của Trung tâm, dưới một nửa số người phản hồi câu hỏi đánh giá thư viện của Trung tâm thẳng thắn hoặc rất quan trọng đối với công việc của họ so với các nguồn thông tin khác. Khoảng 1/4số người đã trả lời “không chắc chắn”

 Số người phản hồi được yêu cầu trả lời câu hỏi về danh sách dịch vụ mà thư viện cần đưa ra trong tương lai.  Kết quả đưa ra trong bảng dưới đây.

	Dịch vụ có thể
	Phần trăm người phản hồi lựa chọn mục này

	Sự điều phối với các thư viện khác/ các trung tâm thông tin tại Hà Nội.
	50

	Các tài liệu có thể tải được xuống  từ trên mạng
	43

	Tài liệu/các nguồn dữ liệu khác trên đĩa CD-ROM (theo chủ đề/đề tài)
	36

	Các tài liệu qua hệ thống Audio/Visual 
	31

	Hỗ trợ nghiên cứuResearch assistant
	29

	Các nguồn IEC 
	24

	Truy cập Internet
	19

	những dịch vụ khác
	10
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Những kết quả này nhấn mạn tầm quan trọng của việc phát triển sự chia sẻ thông tin thông qua các phương tiện kỹ thuật số như such as mạng hơn là đầu tư  nguồn dữ liệu đáng kể bằng sách phô tô hoặc tập báo chí.

Các hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực này trong năm 2003 sẽ là:

· Nâng cấp việc chia sẻ thông tin qua mạng và qua ổ đĩa CD-ROMs

· Phát triển việc điều phối và các mối liên kết tốt hơn với các thư viện/ các trung tâm thông tin khác tại Hà Nội, thông qua việc khởi đầu mạng lưới làm việc về phát triển các thư viện.

Bản tin tổng hợp hàng tuần của Trung tâm

Kết quả khảo sát

Hơn 3/4số người phản hồi cho rằng  thư thông báo hàng tuần rất bổ ích (Đồng tình: 55%; Đồng tình cao: 21%). Số người phản hồi đã thẳng thắn trình bày họ muốn nhận được thư thông báo thường xuyên như thế nào, với trả lời chung nhất là muốn nhận bản tin 2  tuần 1 lần.
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Số người phản hồi được hỏi rằng họ có quan tâm  đến việc nhận thư điện tử thường kỳ hoặc bản tin bao gồm các báo cáo về các cuộc họp có liên quan tại Việt Nam, các bài nghiên cứu về các dự án cụ thể, các báo cáo tổng hợp đánh giá về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các bài phỏng vấn, các thông tin cập nhật của nhóm làm việc vv...

Hơn 80 phần trăm số người phản hồi đã trả lời khẳng định về việc này (Đồng tình: 54%; Đồng tình cao: 28%).
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Và hơn một nửa trong số họ cũng đồng ý rằng họ muốn góp các bài báo tới tập tài liệu này (Đồng ý: 46%; Đồng ý cao: 13%).
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Thư điện tử hàng tuần sẽ được duy trì theo mẫu hiện tại, và được gửi 10 ngày một lần hoặc sẽ phụ thuộc vào các tài liệu khi có sẵn. Một số sắp xếp nhỏ có thể được thực hiện qua các thông tin sẵn có trên mạng của Trung tâm, tuy nhiên nội dung và mẫu tổng thể sẽ vẫn tiếp tục giữ nguyên.

Những kết quả này chỉ ra sự hỗ trợ mạnh mẽ cho tập san có nội dung về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, điều này cần được chú trọng tiếp cận đưa ra nguồn đầu tư lớn việc này đòi hỏi suy nghĩ về việc công bố ngữ cảnh luật pháp tại Việt Nam. Điều này sẽ được đánh giá trong cả năm  2003, possibly leading to the production of one pilot issue within the calendar year.

Dịch vụ tin tóm tắt hàng tuần sẽ được quảng cáo mạnh mẽ hơn trong năm 2003 qua việc gửi thư điện tử tới các thành viên và thông qua  họp diễn đàn và các cuộc họp nhóm.

Về Nghiên cứu

Kết quả khảo sát

Sáng kiến nghiên cứu chủ yếu trước đây đã được Trung tâm thực hiện là các nghiên cứu : ‘Những bài học từ các kinh nghiệm theo tuần (10 ngày): sự phân tích chiến lược của các phương thức và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam từ năm 1990-1999’, hoàn thành vào năm 2000. 

Số ít hơn một nửa các đại diện tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có kiến thức về nghiên cứu này (56%). Trong số đó, phần lớn (55%) đã đồng ý rằng đó là một mục tiêu, một nghiên cứu hữu ích về các  hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, khoảng 1/3 số người phản hồi không đồng tình với đánh giá này (không đồng tình: 27%; không đồng tình mức cao: 5%).

Số đông các thành viên cho rằng Trung tâm nên hỗ trợ các nghiên cứu tương tự trong tương lai (Đồng tình: 53%; Đồng tình mức cao: 8%) Mặc dù một phần đáng kể có ý kiến trung lập về vấn đề này (vừa đồng tình vừa không: 31%) và một nhóm nhỏ không đồng tình.

Mối quan tâm của những nhà phản hồi nói đến việc thiết kế, bao gồm sự chú ý đến phạm vi nghiên cứu đưa ra đã quá tham vọng  các tài liệu sẵn có, tính khách quan của các kết quả. Đã có một mối liên quan mạnh mẽ là có thể vì phản ứng phủ định đối với báo cáo  đã giới hạn việc phân phát, việc thảo luận và ứng dụng, sự đầu tư vào thực hiện nghiên cứu không được  tương ứng với với việc sử dụng the investment in conducting the research was not reflected in the use that was made of it.

Nhìn chung các thành viên đều thấy được vài trò của Trung tâm trong việc thực hiện nghiên cứu liên quan đến các vai trò, sự đóng góp và những nhận thức của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam. Mặc dù, điều quan trọng là các nghiên cứu trong tương lai kết hợp chặt chẽ với các bài học từ kinh nghiệm trước đó.

Kế hoạch năm 2003

Các chủ đề có thể nghiên cứ sẽ được xác định và khai thác trong cả năm, Xem xét những kinh nghiệm trước đó của Trung tâm về lĩnh vực này. 

Không có kế hoạch bắt đầu bất kỳ một dự án nghiên cứu nào suốt năm qua. Tuy nhiên, một vài nghiên cứu có thể được thực hiện dự kiến sẽ đưa ra trong hội nghị Uỷ Ban công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã được đề xuất thực hiện vào cuối năm 2003.

Các dịch vụ  và hoạt động khác

Kết quả khảo sát

Những người trả lời câu hỏi được yêu cầu gửi phản hồi tới danh mục chủ đề nào Trung tâm nên cung cấp thông tin hoặc hỗ trợ những cái khác. Đã có những phản hối khá mạnh về các chủ đề này. kết quả như sau.

	Chủ đề
	Phần trăm lựa chọn mục này

	thông tin về các quy định và luật mới
	74

	khảo sát về lương /lợi nhuận
	62

	cơ sở dữ liệu về các nhà tư vấn
	62

	Sự miễn / Hoàn trả Thuế gia tăng VAT
	55

	Cơ sở dữ liệu về những nhà cung cấp đào tạo 
	50

	Giấy phép cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 
	45

	Phê duyệt Dự án
	40

	Đăng ký nhân sự với Cục Ngoại giao đoàn DIPSERCO
	38

	Đơn xin thị thực Visa 
	33

	Thuế thu nhập cá nhân
	31

	Mạng và các điều luật chung 
	24

	Chủ đề khác
	5


Kế hoạch 2003

Trung tâm sẽ xây dựng và phát triển hệ thống thông tin và hỗ trợ về các lĩnh vực hoạt động cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam thông qua những điều sau:

Nghiên cứu các cách cung cấp cho các  thành viên thông tin cập nhật và ta cứu về các điều luật mới tại Việt Nam.

Các lựa chọn bao gồm:

· Đề nghị (VN Law Gazette), công bố tất cả các điều luật mới tại Việt Nam (Cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt)

· Nghiên cứu truy cập thông qua các thư viện và các công ty luật pháp

· Nghiên cứu chi phí và chất lượng của các dịch vụ về luật nơi cung cấp việc cập nhật các điều luật mới hàng tuần.

· Liên kết mạng của Trung tâm với các cơ sở dữ liệu về Luật Việt Nam (Chỉ bằng tiếng Việt)

· Khuyến khích tình nguyện viên xem xét các điều luật sẵn có trong các lĩnh vực chính liên quan đến các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

· Kể cả các bản copy về các điều luật cơ bản như tải về mạng hoặc ghi lại vào đĩa CD-ROM

Khảo sát về lương và lợi nhuận

một cơ hội lớn cho việc tiết kiệm có quy mô thông qua sự điều phối của một khảo sát do Trung tâm thực hiện, và có khả năng thiết lập một dịch vụ chi phí hiệu quả và hữu ích cho các thành viên của chúng ta. 

Tuy nhiên, cuộc khảo sát này cần có các mục tiêu rõ ràng, và phải được xem xét trước khi thực hiện, bao gồm phản hồi từ các thành viên về những điểm yếu của các cuộc khảo sát trước đó. Việc tiếp cận cần thiết để đưa ra các vấn đề về sự so sánh giữa các tổ chức đang làm việc ở lĩnh vực giống nhau (ví dụ. Phát triển nông thôn, Y tế sinh sản, Bảo tồn), so sánh với những điểm chuẩn của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (đa lĩnh vực, song phương, yếu tố tư nhân), sự tách biệt và các quyết định về chia sẻ thông tin với các tổ chức phi thành viên hoặc các tổ chức khác.

Cơ sở dữ liệu về tư vấn

Các tài liệu hiện có bằng bản hardcopy về tư vấn sẽ được chuyển đổi sang thành nguồn dữ liệu trên máy tính và sẽ được lập thành một mục và cập nhật  lên mạng. ở giai đoạn này không có kế hoạch tính đến cácdữ liệu trên mạng về tư vấn; nhưng phần nào đó, mạng website sẽ đưa ra thông tin về cơ sở dữ liệu, được kết nối với một mẫu thư điện tử đơn giản cho việc đề nghị các chi tiết về nhà tư vấn hoặc yêu cầu thông tin tư vấn.

Dựa trên tính phổ biến của việc thực hiện dịch vụ này, có thể đưa ra một cơ hội cho việc khôi phục lại chi phí trong tương lai, ở cả hai việc, việc tính cước phí  đối với các nhà tư vấn có tên trong danh sách, và thông qua việc thu lại được các quỹ cho việc thực hiện sự tìm kiếm các bản ghi cho các phi thành viên. Việc này sẽ được giám sát trong tương lai. Ban đầu sẽ tập trung vào hệ thống lưu trữ nhỏ hiệu quả để cung cấp thông tin cho các thành viên về các nhà tư vấn.

Việc bồi hoàn/ miễn thuế gia tăng VAT

Trung tâm sẽ làm việc với các thành viên tham gia họp nhóm làm việc của các cán bộ hành chính và các thành viên để giám sát kiểm tra tình trạng hiện tại về thuế gia tăng (VAT) tại Việt Nam và đưa ra lời khuyên cho các thành viên về các lựa chọn giải quyết vấn đề này. Có khả năng, Trung tâm có thể điều phối đưa ra trình bày với các nhà chức trách Việt Nam về vấn đề này, để đẩy mạnh việc xác định rõ ràng cởi mở các thủ tục giúp các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đối tác của họ  nhận thức rõ được mục đích của luật Việt Nam hiện hành về lĩnh vực này.

Cơ sở dữ liệu về các nhà cung cấp đào tạo

Trung tâm sẽ đưa thông tin cập nhật lên mạng website sửa đổi về các nhà cung cấp đào tạo cho nhân sự của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các đối tác tại Việt Nam. Ban đầu, thông tin này sẽ được biên soạn bởi nhân viên của Trung tâm. Sẽ có sự hỗ trợ trên mạng website cho người sử dụng (bao gồm chính cả những nhà cung cấp đào tạo) để đề xuất hoặc cập nhật những thông tin này.

Việc cấp giấy phép hoạt động cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Trung tâm sẽ tập hợp phản hồi từ các thành viên và từ Ban Điều phối hỗ trợ nhân dân để chuẩn bị  cho tài liệu thảo luận tóm tắt   phác thảo ngữ cảnh luật pháp và các thủ tục hiện thời  phải tuân thủ trong quá trình nộp đơn xin giấy phép hoạt động cho các tổ chức  phi chính phủ nước ngoài và việc gia hạn ở 3 mức độ cho phép. Việc này sẽ tổng hợp phản hồi, các đề xuất và mối quan tâm làm cơ sở nền tảng cho đối thoại  hiệu quả về vấn đề này.

Các vấn đề khác về hoạt động

Như đã thấy ở phần trên, hầu hết các chủ đề đưa ra đều được các nhà phản hồi chú ý quan tâm. Tóm lại, Trung tâm sẽ tập trung vào duy trì thông tin hiện tại về các vấn đề này như một nguồn dữ liệu thông tin thực hành và tư vấn đối với các thành viên.
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